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                        GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

§ 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC

· DẠNG TOÁN 1: BIỂU DIỄN GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC.
1. Phương pháp giải.

Để biểu diễn các góc lượng giác trên đường tròn lượng giác ta thường sử dụng các kết quả sau
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	Bài 1. Biểu diễn các góc(cung) lượng giác trên đường tròn lượng giác có số đo sau:
	(Lưu ý
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[image: image12.wmf]1

M

 là điểm biểu diễn bởi góc có số đo 
[image: image13.wmf]4

p

.


	1.2.  
[image: image14.wmf]11

2

p

-


Lời giải
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· Do các góc lượng giác 
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· DẠNG TOÁN 2 : XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC CHỨA GÓC ĐẶC BIỆT, GÓC LIÊN QUAN ĐẶC BIỆT VÀ DẤU CỦA GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC.
 Phương pháp giải. 
· Sử dụng định nghĩa giá trị lượng giác 

· Sử dụng tính chất và bảng giá trị lượng giác đặc biệt 

· Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản và giá trị lượng giác của góc liên quan đặc biệt

· Để xác định dấu của các giá trị lượng giác của một cung (góc) ta xác định điểm ngọn của cung (tia cuối của góc) thuộc góc phần tư nào và áp dụng bảng xét dấu các giá trị lượng giác.

	Bài 1. Tính giá trị các biểu thức sau:
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Vì 
[image: image64.wmf]000

256590

+=

 suy ra 
[image: image65.wmf]00

sin65cos25

=

.


Do đó 
[image: image66.wmf](

)

2

2

0

217

2222

sin25cos25sin45sin601

224

B

=°++°+°=++=

æö

æö

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

<

.


	2.1.4     
[image: image67.wmf]2

35

tan.tan.tan

888

D

ppp

=


Lời giải
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	Bài 3.  Xét dấu các số sau đây:
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	Bài 4. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc 
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· DẠNG TOÁN 3 : CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC, CHỨNG MINH BIỂU THỨC KHÔNG PHỤ THUỘC GÓC 
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Phương pháp giải.

Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản, các hằng đẳng thức đáng nhớ và sử dụng tính chất của giá trị lượng giác để biến đổi
+ Khi chứng minh một đẳng thức ta có thể biến đổi vế này thành vế kia, biến đổi tương đương, biến đổi hai vế cùng bằng một đại lượng khác.

+ Chứng minh biểu thức không phụ thuộc góc 
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 hay đơn giản biểu thức ta cố gắng làm xuất hiện nhân tử chung ở tử và mẫu để rút gọn hoặc làm xuất hiện các hạng tử trái dấu để rút gọn cho nhau.
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	(Lưu ý

	  3.1.1. 
[image: image150.wmf]2

1cos1

sin1cos

A

a

aa

-

=-

+


Lời giải
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	Bài 2.  Chứng minh các đ ẳng thức sau
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· DẠNG TOÁN 4 : ỨNG DỤNG CHỨNG MINH CÁC ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC .

Phương pháp giải.
Sử dụng giá trị lượng giác của góc(cung) có liên quan đặc biệt.

	Góc đối nhau (
[image: image175.wmf]a

 và 
[image: image176.wmf]a

-

)
	Góc bù nhau(
[image: image177.wmf]a

 và 
[image: image178.wmf]pa

-

)
	Góc phụ nhau(
[image: image179.wmf]a

 và 
[image: image180.wmf]2

p

a

-

)

	
[image: image181.wmf]cos()cos

aa

-=


	
[image: image182.wmf]sin()sin

paa

-=


	
[image: image183.wmf]sincos

2

p

aa

æö

÷

ç

-=

÷

ç

÷

÷

ç

èø



	
[image: image184.wmf]sin()sin

aa

-=-


	
[image: image185.wmf]cos()cos

paa

-=-


	
[image: image186.wmf]cossin

2

p

aa

æö

÷

ç

-=

÷

ç

÷

÷

ç

èø



	
[image: image187.wmf]tan()tan

aa

-=-


	
[image: image188.wmf]tan()tan

paa

-=-


	
[image: image189.wmf]tancot

2

p

aa

æö

÷

ç

-=

÷

ç

÷

÷

ç

èø



	
[image: image190.wmf]cot()cot

aa

-=-


	
[image: image191.wmf]cot()cot

paa

-=-


	
[image: image192.wmf]cottan

2

p

aa

æö

÷

ç

-=

÷

ç

÷

÷

ç

èø




	Bài 1.  Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có :
	(Lưu ý

	  4.1.1. sin(A+B) = sinC
Lời giải
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Ta có:    
[image: image204.wmf]222

ABC

p

+

=-



[image: image205.wmf]tantancot

2222

ABCC

p

+

æö

=-=

ç÷

èø



[image: image206.wmf]tan.tancot.tan1

2222

ABCCC

+

Û==


	4.1.6.   
[image: image207.wmf]33

sincos

22

tan.cot()

22

cossin

22

BB

ABC

ABCABC

-=+

++++

æöæö

ç÷ç÷

èøèø


Lời giải
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